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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0)
	a
	- Vi khuẩn quang dưỡng hiếu khí: Lấy mẫu ở lớp nước bề mặt do là nhóm quang hợp thải ôxy (vk lam), sử dụng H2O là nguồn cung cấp e, sống trong môi trường hiếu khí.

- Vi khuẩn quang dưỡng kị khí: (vi khuẩn lưu huỳnh màu lục) lấy mẫu ở đáy ao hồ do là nhóm kị khí, sử dụng H2S là nguồn cung cấp e
	0,25

0,25

	
	b
	Các điều kiện cơ bản để xảy ra quá trình cố định nitơ khí quyển:

- Có lực khử mạnh với thế năng khử cao (feredoxin, plavodoxin, NAD+ hoặc NADP+).

- Có năng lượng đủ (ATP) và có sự tham gia của nguyên tố vi lượng (Mg).

- Có sự tham gia của enzim nitrogenaza.

- Phải tiến hành trong điều kiện yếm khí (nồng độ O2 = 0 hoặc gần bằng 0)
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	c
	 Hô hấp kị khí tạo ra ít ATP nhưng vẫn được duy trì ở tế bào của cơ thể người vì:

- Hình thức hô hấp này cung cấp ngay ATP cho cơ thể hoạt động, cả khi hệ tuần hoàn chưa kịp cung cấp oxi cho tế bào.     

- Hình thức này không tiêu tốn oxi.          
	0,25
0,25

	2

(2,0)
	a
	- Điểm chốt G1: Kiểm tra các quá trình đã hoàn tất ở G1, phát động sự tái bản ADN.

- Điểm chốt G2: Kiểm tra sự chính xác khi hoàn tất quá trình tự nhân đôi ADN. Phát động sự đóng xoắn NST, hình thành vi ống cho thoi phân bào.

- Điểm chốt M: Kiểm tra sự hoàn tất các quá trình tan rã màng nhân, tạo thoi phân bào, gắn NST vào tơ vô sắc, giúp tế bào chuyển từ kì giữa sang kì sau.
	0,25
0,25

0,25

	
	b
	* Đa số các tế bào trong cơ thể đa bào đang ở giai đoạn G1 của kì trung gian trong chu kì tế bào

* Vì :

- Chu kì tế bào trong cơ thể đa bào thường kéo dài phụ thuộc vào thời gian của G1, nếu tế bào vượt qua điểm chốt ở cuối G1 mới có thể phân chia.

- Cơ thể và tế bào có các cơ chế kiểm soát sự phân bào rất chặt chẽ bảo đảm sự phát triển bình thường của mô cơ quan và cơ thể. 
	0,25
0,25

0,25

	
	c
	- Để gây đột biến thể đa bội người ta thường sử dụng hoá chất cônsixin. 

- Cần xử lý cônsixin vào pha G2 của chu kỳ tế bào vì: ở pha G2 NST đã nhân đôi, sự hình thành các vi ống của thoi phân bào bắt đầu từ pha G2; cônsixin có tác dụng ức chế sự hình thành các vi ống của thoi phân bào.
	0,25
0,25

	3

(2,5)
	a
	- Độ ẩm không khí và đất.

- Ánh sáng. Nồng độ CO2.

- Nhịp ngày đêm.

- Hoocmon thực vật (axit abxixic)
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b
	* Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng, xảy ra ở thực vật C3 với sự tham gia của các bào quan: lục lạp, perôxixôm, ti thể.

* Hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3:

- Thực vật C3 sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trong điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao, phải khép kín khí khổng để tiết kiệm nước( làm cho việc trao đổi khí khó khăn: CO​2 từ không khí vào khí khổng khó, O2 từ lá ra không khí cũng khó(  làm cho tỉ lệ CO2/O2 trong gian bào nhỏ dần.

- Trong điều kiện hàm lượng O2 cao, hàm lượng CO2 thấp ở gian bào, enzim Rubisco được kích hoạt theo hướng oxi hoá RiDP (C5) thành APG (C3) và axit Glicolic (C2). Axit Glicolic là nguyên liệu của quá trình hô hấp sáng.
	0,25
0,25

0,25
0,25

	
	c
	- Giải thích: do quang hợp sử dụng CO2 làm nguyên liệu ( cây để ngoài sáng dùng nhiều CO​2 hơn ( Ba(OH)2 thừa nhiều ( HCl cần nhiều để trung hòa Ba(OH)2 dư ( bình B: 21ml HCl; bình A: 16ml HCl; bình C (che tối): 15,5ml HCl
	0,25
0,25

	4

(2,5)
	a
	* Khi hít vào gắng sức phế nang không bị nở ra quá mức do: Phản xạ Hering – Beuwer xảy ra: thụ quan giãn nằm ở màng phổi và ở tiểu phế quản bị kích thích lúc phổi căng quá mức do hít vào gắng sức, sẽ kìm hãm mạnh trung khu hít vào làm ngừng co các cơ thở tránh cho phế nang căng quá mức

- Khi thở ra hết sức, phế nang không bị xẹp hoàn toàn do: trong phế nang có các tế bào tiết ra protein làm giảm sức căng bề mặt

* Hô hấp tiêu tốn nhiều năng lượng do:

- Cần cho hoạt động thông khí

- Cần cho duy trì thân nhiệt do có sự thoát hơi nước qua bề mặt hô hấp đi kèm mất nhiệt.
	0,25
0,25

0,25

	
	b
	* Tốc độ truyền xung trên sợi thần kinh phụ thuộc:

- Đường kính của sợi trục thần kinh: 

- Có hay không có bao mielin: 

* Truyền xung ở dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm vì: dây giao cảm có sợi trước hạch ngắn có bao mielin và sợi sau hạch dài không có bao mielin. Ở dây đối giao cảm thì sợi trước hạch dài có bao mielin và sợi sau hạch ngắn không có bao mielin 
* Kích thích tại một điểm: 

- Trên sợi trục: Tốc độ nhanh; Có thể dẫn truyền theo hai hướng ngược nhau bắt đầu từ một điểm kích thích; Cường độ xung luôn ổn định suốt chiều dài sợi trục; Kích thích liên tục không làm ngừng xung.
- Trên cung phản xạ: Tốc độ chậm hơn; Luôn dẫn truyền theo một chiều từ màng trước ra màng sau xináp; Cường độ xung có thể bị thay đổi khi  đi qua xináp; Kích thích liên tục có thể làm cho xung qua xináp bị ngừng.
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	5

(1,5)
	
	* Cơ chế ngăn cản không cho tinh trùng khác xâm nhập vào trứng:

- Cơ chế ngăn cản nhanh: Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng, giúp ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng.

- Cơ chế ngăn cản lâu dài: Sự biến đổi điện thế màng gây giải phóng Ca2+ từ nội chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây ra phản ứng cứng màng sáng lại không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng.                

* Trứng được thụ tinh khi đã di chuyển được 1/3 đoạn đường trong ống dẫn trứng mà hiếm khi xảy ra ở vị trí khác vì:

- Trước khi được 1/3 đoạn đường trứng còn quá non, màng trứng chưa thuận lợi cho sự kết hợp với tinh trùng để thụ tinh.

- Không thụ tinh sau vì: vận tốc dẫn trứng chậm mà thời gian tồn tại trứng chưa thụ tinh ngắn.
	0,5

0,5

0,25

0,25

	6

(2,5)
	a
	 - Hiệu quả gây chết của đột biến thể ba phụ thuộc loại NST: lệch bội do thừa một NST thường sẽ hay gây chết hơn và chết sớm hơn so với đột biến thể ba ở NST giới tính. 
+ Thừa 1 NST thường: thường dẫn đến mất cân bằng gen và gây chết 
+ Thừa 1 NST giới tính X: do NST X dư thừa cũng sẽ bị bất hoạt ( ít gây chết hơn.
+ Thừa 1 NST Y: ít ảnh hưởng vì NST Y ngoài gen quy định nam tính nó chứa rất ít gen. 

   - Hiệu quả gây chết của đột biến thể ba đối với các NST thường còn phụ thuộc vào kích thước NST và loại gen trên chúng: 
+ NST càng lớn thường chứa nhiều gen nên sự dư thừa chúng càng làm mất cân bằng gen ( dễ gây chết hơn. 
+ Lệch bội ở NST chứa các gen qui định chức năng quan trọng ( dễ gây chết.
	0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b
	* Khó khăn: gen không sản phẩm mong muốn do:

- Sinh vật nhân sơ không có enzim cắt bỏ intron 

- Gen ở sinh vật nhân thực có promoter riêng
- Gen ở SV nhân thực còn có vùng tăng cường, mã kết thúc có loại sai khác so với SV nhân sơ

* Cách khắc phục: 
- Chuyển gen đã cắt bỏ intron bằng cách cắt intron nhân tạo hoặc cho mARN trưởng thành phiên mã ngược.

- Cắt bỏ promoter gen cần chuyển
- Cắt bỏ vùng tăng cường. sửa chữa mã kết thúc cho phù hợp
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7
(2,0)
	a
	-  Bệnh uxơ nang di truyền theo quy luật phân ly Men đen, có tương quan trội- lặn hoàn toàn.  

- Quy ước gen A: không bị uxơ nang; gen a: bị bệnh uxơ nang. 
- Cặp vợ chồng đều dị hợp tử (Aa) ( Đời con của họ sẽ phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 3 bình thường : 1 bị bệnh.

- Xác suất sinh con trai = xác suất sinh con gái = 1/2
( XS sinh con trai bình thường = XS sinh con gái bình thường = (3/4). (1/2)= 3/8

( XS sinh con trai bị bệnh = (1/4). (1/2) = 1/8

- Xác suất sinh ra 2 trai bình thường, 1 trai bị bệnh, 2 gái bình thường là:
= 
[image: image1.wmf]212
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≈ 0.07416
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	- F1 xuất hiện ruồi cái mắt trắng và ruồi đực mắt đỏ với tần số rất thấp 1/1500 con, chứng tỏ đã xảy ra đột biến trong quá trình tạo giao tử ở ruồi bố hoặc mẹ.

- Các ruồi đột biến này đều bất thụ, chứng tỏ đã xảy ra đột biến thể dị bội liên quan đến cặp NST giới tính. 
- Ở ruồi giấm dạng đột biến thể dị bội XO tạo ra con đực còn XXY tạo ra con cái.

- Ruồi cái mắt trắng F1 phải có kiểu gen (XaXaY) nhận giao tử XaXa từ mẹ, giao tử Y từ bố. Ruồi đực mắt đỏ có kiểu gen XAO nhận giao tử XA từ bố, giao tử O từ mẹ.

- Sơ đồ lai giải thích cơ chế tạo ra các ruồi đột biến:

                         P:   ♀ XaXa (mắt trắng)    x  ♂  XAY (mắt đỏ)

                        G:    XaXa, Xa, O                         XA, Y 

                        F1 :    ♂  XAO (mắt đỏ) ;    ♀ XaXaY (mắt trắng)
	0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

	8

(1,5)
	a
	Số KG trên NST thường: 3.4 (3.4+1)/2 = 78
Số KG trên NST giới tính ở giới XX: 2.3 (2.3+1)/2 = 21
Tổng số KG dị hợp ở giới đồng giao = Số KG ở giới XX - số KG đồng hợp ở giới XX = 78.21 -3.4.2.3 = 1638- 72 = 1566
	0,25
0,25

0,25

	
	b
	Số KG trên NST giới tính ở giới XY: 2.3.3 = 18

Số KG ở giới XY: 78.18= 1404

Số kiểu giao phối có thể có trong quần thể: 1638x 1404 = 2299752
	0,25
0,25
0,25

	9 (2,0)
	a
	- Phụ thuộc vào alen được chọn lọc là trội hay lặn: Chọn lọc chống lại alen trội làm thay đổi nhanh tần số alen của quần thể vì alen trội biểu hiện ra kiểu hình ngay ở trạng thái dị hợp. Chọn lọc đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn vì alen lặn chỉ bị đào thải khi ở trạng thái đồng hợp tử. 

- Áp lực chọn lọc: áp lực chọn lọc càng lớn thì tốc độ thay đổi tần số alen càng cao và ngược lại. 

- Loài sinh sản vô tính hay hữu tính: Loài sinh sản hữu tính sẽ tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ( dễ thích nghi hơn khi điều kiện môi trường thay đổi. Còn loài sinh sản vô tính thì kém đa dạng hơn về di truyền ( khi môi trường có biến động dễ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt. 

- Tốc độ sinh sản của loài: Nếu loài sinh sản nhanh, vòng đời ngắn thì hiệu quả chọn lọc sẽ nhanh hơn và ngược lại. 
- Phụ thuộc vào loài là đơn bội hay lưỡng bội: loài đơn bội thì tất cả các gen đều được biểu hiện ra kiểu hình ( hiệu quả chọn lọc cũng nhanh hơn và ngược lại. 
	0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b
	- Đột biến luôn xảy ra và gen kháng thuốc kháng sinh có thể tồn tại sẵn trong quần thể vi khuẩn.

- CLTN đã tác động làm phân hoá khả năng sống sót và sinh sản, làm cho những cá thể vi khuẩn có kiểu gen kháng thuốc sống sót nhiều hơn và truyền gen kháng thuốc cho thế hệ sau (truyền dọc).

- Mặc dù có hình thức sinh sản chủ yếu là trực phân (sinh sản vô tính) nhưng vi khuẩn đồng thời có hình thức sinh sản hữu tính giả: tiếp hợp, biến nạp (truyền  ngang) làm gen kháng thuốc phát tán trong quần thể vi khuẩn.

	0,25
0,25

0,25

	10
(2,0)


	a
	Những nhận xét có thể rút ra khi nghiên cứu chuỗi và lưới thức ăn:

- Trong một quần xã, luôn có quan hệ chặt chẽ giữa hai loại chuỗi thức ăn.

- Thường thì hầu như mỗi mắt xích có thể thay thế bằng những loài có họ hàng gần nhau mà không làm thay đổi cấu trúc quần xã.

- Các chuỗi thức ăn đều có tính tạm thời không bền vững.

- Thường thì trong một chuỗi thức ăn ít khi có 5 hoặc 6 mắt xích. 
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	* Nhân tố sinh thái giới hạn đó là ánh sáng. 

* Giải thích: 
- Tầng trên có nhiều ánh sáng đủ cho quang hợp của các sinh vật sản xuất, tạo nên năng cấp sơ cấp. 
- Tầng dưới sâu không đủ ánh sáng cho quang hợp nên không có các sinh vật sản xuất tạo ra năng suất sơ cấp. 
	0,25
0,25

0,25

	
	c
	Sự khác nhau về thức ăn và môi trường sống của ấu trùng và cá thể trưởng thành đã làm phân hoá ổ sinh thái, giảm sự cạnh tranh sinh học
	0,5

	Tổng:
	20,0


Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa.


ĐỀ CHÍNH THỨC
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